
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU - HKI - Áp dụng từ 06/09/2021

TT Họ và tên Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A14 10A8

2 10A14 10A8

3 10A13

4 10A13

1 10A9 10A11

2 10A9 10A11

3 10A10 10A12

4 10A10 10A12

1 10A4 10A6

2 10A4 10A6

3 10A5 10A7

4 10A5 10A7

1 11A5

2 11A5

3

4

1 10A1 10A3 11A2 11A4

2 10A1 10A3 11A2 11A4

3 10A2 11A1 11A3

4 10A2 11A1 11A3

TT Họ và tên Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

2 11A10 11A12 11A13

3 11A10 11A12 11A13

4 11A11 11A15 11A14

5 11A11 11A15 11A14

2 12D6 12D2 12A3

3 12D6 12D2 12A3

4 12D4 12D5

5 12D4 12D5

2 12A0 12D1

3 12A0 12D1

4 12D3 12D0

5 12D3 12D0

2 12A2 11A7 11A9 12D7

3 12A2 11A7 11A9 12D7

4 11A8 12A1 11A6

5 11A8 12A1 11A6

2 Lã Thị Thanh Hà

3 Phạm Quang Mạnh

TKB  MÔN THỂ DỤC KHỐI CHIỀU -HỌC BUỔI SÁNG

1 Nguyễn Mạnh Chiến

5 Bùi Thị Thảo

2 Lã Thị Thanh Hà

4 Phạm Thị Minh Thu

1 Nguyễn Mạnh Chiến

4 Phạm Thị Minh Thu

TKB  MÔN THỂ DỤC KHỐI SÁNG -HỌC BUỔI CHIỀU

Bùi Thị Thảo5


